            ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT                   
LỊCH HỌC LẠI (ĐỢT 4)
Các lớp: K7CĐ-KT+TCNH/LK5+LK6+LK7
Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật
         I. KHOA KT&QTKD

1. Môn Kiểm toán CB

1.1. Số ĐVHT: 03

1.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Điệp (0987.488.786)
1.3. Số SV: 03
1.4. Lịch học: từ ngày 18/10-22/10/2014 (Thi ghép với môn PL đại cương tại GĐ C1-106)

1 .5. Gi¶ng ®­êng: C1-106

1.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 23/10/2014 

1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30. 
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


2. M«n Kế toán máy

2.1. Số ĐVHT: 03 


2.2. Giáo viên giảng d¹y: Thầy Chúc (0904.451.368)
2.3. Số SV: 02

2.4. Lịch học: 23/10-27/10/2014

2.5. Gi¶ng ®­êng: Phòng máy

2.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 28/10/2014 

2.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T5
	T6
	T7
	CN
	T2

	Sáng
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


3. M«n Quản trị học  

3.1. Số ĐVHT: 04

3.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Hồ Phương (0989.800.840)
3.3. Số SV: 03

3.4. Lịch học: 22/10-27/10/2014


3.5. Gi¶ng ®­êng: C1-103

3.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 28/10/2014 

3.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	T2

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


4. M«n Kế toán tài chính I

4.1. Số ĐVHT: 06 


4.2. Giáo viên giảng d¹y: Thầy Trụ (0946.214.455)
4.3. Số SV: 01

4.4. Lịch học: 01/11-09/11/2014


4.5. Gi¶ng ®­êng: C1-108

4.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 10/11/2014 

4.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


5. M«n Nghiệp vụ ngân hàng TM  

5.1. Số ĐVHT: 03 
5.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Bình (0986.061.237)
5.3. Số SV: 01

5.4. Lịch học: 24/10-28/10/2014

5.5. Gi¶ng ®­êng: C1-104

5.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 29/10/2014 

5.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.

	Thứ/buổi
	T6
	T7
	CN
	T2
	T3

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


6. M«n Nghiệp vụ ngân hàng &TTCK  

6.1. Số ĐVHT: 03 

6.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Ngọc (0982.870.913)
6.3. Số SV: 02

6.4. Lịch học: 01/11-05/11/2014


6.5. Gi¶ng ®­êng: C1-107
6.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 06/11/2014 (Thi ghép với môn NV ngân hàng TW+ Tiền tệ ngân hàng + Thống kê DN tại GĐ C1-107)


6.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


7. M«n Thống kê doanh nghiệp

7.1. Số ĐVHT: 04

7.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Liên (0984.664.789)


7.3. Số SV: 01

7.4. Lịch học: 30/10-04/11/2014 

7.5. Gi¶ng ®­êng: C1-103
7.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 06/11/2014 (Thi ghép với môn NV ngân hàng TW+ Tiền tệ ngân hàng + Nghiệp vụ NH&TTCK tại GĐ C1-107)

7.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T5
	T6
	T7
	CN
	T2
	T3

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt


8. M«n Kinh tế vi mô

8.1. Số ĐVHT: 04

8.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Phương (0915.972.772)

8.3. Số SV: 03

8.4. Lịch học: 07/11-12/11/2014 

8.5. Gi¶ng ®­êng: C1-103

8.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 13/11/2014 



8.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T6
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt


9. M«n Tiền tệ ngân hàng

9.1. Số ĐVHT: 03


9.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Thảo (0977.008.770)

9.3. Số SV: 01


9.4. Lịch học: 01/11-05/11/2014 


9.5. Gi¶ng ®­êng: C1-106
9.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 06/11/2014 
(Thi ghép với môn NV ngân hàng &TTCK + Ngiệp vụ NHTW+ Thống kê DN tại GĐ C1-107)



9.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	


10. M«n Kế toán ngân hàng

10.1. Số ĐVHT: 03


10.2. Giáo viên giảng d¹y: Thầy Tâm (0904.308.986)

10.3. Số SV: 01


10.4. Lịch học: 06/11-13/11/2014 


10.5. Gi¶ng ®­êng: C1-106


10.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 14/11/2014 



10.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T5
	T6
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt


11. M«n Nghiệp vụ NH TW

11.1. Số ĐVHT: 03


11.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Phấn (0985.217.888)

11.3. Số SV: 01


11.4. Lịch học: 01/11-05/11/2014 


11.5. Gi¶ng ®­êng: C1-105

11.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 06/11/2014 (Thi ghép với môn NV ngân hàng &TTCK + Tiền tệ NH tại GĐ C1-107)


11.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	


II. KHOA KTCN


1. Môn Vẽ XD

1.1. Số ĐVHT: 04

1.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Chung (0983.373.340)
1.3. Số SV: 01
1.4. Lịch học: từ ngày 18/10-25/10/2014

1.5. Gi¶ng ®­êng: C1-108

1.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 27/10/2014 

1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết
	
	
	5 tiết



2. Môn Kết cấu thép

2.1. Số ĐVHT: 03

2.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Đông (0983.373.340)
2.3. Số SV: 02
2.4. Lịch học: từ ngày 26/10-31/10/2014


2.5. Gi¶ng ®­êng: C1-108

2.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 31/10/2014

2.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.

	Thứ/buổi
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Sáng
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	
	5 tiết
	



3. Môn Môi trường trong xây dựng

3.1. Số ĐVHT: 02

3.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Thành (0988.325.581)
3.3. Số SV: 02
3.4. Lịch học: từ ngày 01/11-03/11/2014


3.5. Gi¶ng ®­êng: C1-108

3.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 04/11/2014 


3.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.

	Thứ/buổi
	T6
	T7
	CN

	Sáng
	5 tiết 
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết



4. Môn Thủy lực thủy văn

4.1. Số ĐVHT: 05

4.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Kiên (01696708768)
4.3. Số SV: 01
4.4. Lịch học: từ ngày 26/10-04/11/2014


4.5. Gi¶ng ®­êng: C1-101

4.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 05/11/2014 


4.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	T2
	T3

	Sáng
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết
	4 tiết
	4 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	
	
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	2 tiết


         5. Môn Thiết kế và xây dựng cống

5.1. Số ĐVHT: 02

5.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Thủy (0973.248.287)
5.3. Số SV: 01

5.4. Lịch học: từ ngày 30/10-02/11/2014


5.5. Gi¶ng ®­êng: C1-104

5.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 03/11/2014 


5.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	T5
	T6
	T7
	CN

	Sáng
	
	
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


III. KHOA KHCB

1. M«n Pháp luật đại cương

1.1. Số ĐVHT: 03


1.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Hằng (0988.735.715)

1.3. Số SV: 04

1.4. Lịch học: 18/10-22/10/2014


1.5. Gi¶ng ®­êng: C1-107
1.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 23/10/2014  (Thi ghép với Kiểm toán CB  tại GĐ C1-106)
1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết


2. M«n Tiếng anh I

2.1. Số ĐVHT: 05

2.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Lý (0989.830.550)

2.3. Số SV: 02

2.4. Lịch học: 23/10-02/11/2014


2.5. Gi¶ng ®­êng: C1-107

2.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 03/11/2014 

2.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T5
	T6
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Sáng
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	3 tiết
	3 tiết
	4 tiết
	3 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	4 tiết

	Chiều
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết
	3 tiết
	5 tiết
	
	5 tiết
	
	5 tiết
	


3. Môn Đường lối CM của ĐCSVN

3.1. Số ĐVHT: 03

3.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Hồng (0978.259.514)
3.3. Số SV: 05
3.4. Lịch học: từ ngày 25/10-30/10/2014

3.5. Gi¶ng ®­êng: C1-106

3.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 31/10/2014 (Thi ghép với môn Kế toán TC I tại

3.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	4 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


   Người lập


     Phòng ĐT-KH&QHQT                             P. Hiệu trưởng

Trương Thuý Hồng             PGS.TS Nguyễn Văn Bình                       TS. Ngô Xuân Hoàng

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT
LỊCH HỌC LẠI 
Các lớp: K7TC-TCNH/LK5
Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật
         I. KHOA KT&QTKD


1. Môn Tài chính doanh nghiệp

1.1. Số ĐVHT: 05

1.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Nga (0973.758.330)
1.3. Số SV: 01

1.4. Lịch học: từ ngày 18/10-25/10/2014


1 .5. Gi¶ng ®­êng: C1-101

1.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 27/10/2014 


1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30. 
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


   Người lập


     Phòng ĐT-KH&QHQT                             P. Hiệu trưởng

Trương Thuý Hồng             PGS.TS Nguyễn Văn Bình                       TS. Ngô Xuân Hoàng

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT
LỊCH HỌC LẠI 
Các lớp: K8CĐ-KT+TCNH/LT/LK5+LK7

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật
         I. KHOA KT&QTKD


1. Môn Marketing CB

1.1. Số TC: 03

1.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Sơn (0989.896.784)
1.3. Số SV: 01

1.4. Lịch học: từ ngày 18/10-20/10/2014


1 .5. Gi¶ng ®­êng: C1-103

1.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 21/10/2014 

1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30. 
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	4 tiết
	4 tiết
	4 tiết


2. Môn Thị trường chứng khoán

2.1. Số TC: 02


2.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Phấn (0985.217.888)
2.3. Số SV: 02
2.4. Lịch học: từ ngày 18/10-19/10/2014


2 .5. Gi¶ng ®­êng: C1-104


2.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 20/10/2014 


2.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30. 
	Thứ/buổi
	T7
	CN

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	4 tiết
	4 tiết



3. Môn Phân tích hoạt động kinh doanh


3.1. Số TC: 03


3.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Đàn (01683979768)
3.3. Số SV: 01

3.4. Lịch học: từ ngày 27/10-29/10/2014


3 .5. Gi¶ng ®­êng: C1-105

3.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 30/10/2014 

3.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30. 

	Thứ/buổi
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	3 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	4 tiết


4. Môn Nghiệp vụ ngân hàng

4.1. Số TC: 02


4.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Tâm (0904.308.986)
4.3. Số SV: 02

4.4. Lịch học: từ ngày 21/10-22/10/2014


4 .5. Gi¶ng ®­êng: C1-104


4.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 23/10/2014 


4.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30. 
	Thứ/buổi
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	4 tiết
	4 tiết


   Người lập


     Phòng ĐT-KH&QHQT                             P. Hiệu trưởng

Trương Thuý Hồng             PGS.TS Nguyễn Văn Bình                       TS. Ngô Xuân Hoàng

